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Rx Thuốc kê đơn 

CLAMEDI 
Dung dịch nhỏ mat Gentamicin Sulfate 3mg/ml 

Hộp 10 lọ 5ml 

5mL x10 
Bản 

Powerful Drug: Antibiotic and preparatiens for ophthalmic use. 

CLAMEDI 0.3% 
Gentamicin Suifate Ophthalmic Solution 0.3% [NITTO] 9 
Hp 10 lọ Smi 

Thành phần: mỗi ml dung dịch nhỏ mắt chứa: 
Gentamicin sulfate 3mg 
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng 
các thông tin khác: xem HDSD đính kèm 

Bảo quản: nơi khô mát tránh ánh sáng, 
nhiệt độ dưới 30°C. 
Tiêu chuẩn: JP18 
SDK/Visa no: 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Dé xa tam tay trẻ em 
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Rx Thuốc này chỉ dùng theo don thuốc 
Tên Thuốc: 

CLAMEDI 

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Dé xa tầm tay tré em 

[Thanh phan va mé ta] 

Hoat chat Gentamicin Sulfat 
Ham lượng 3 mg/ 1 mL 

Methyl parahydroxybenzoat, Natri sulfit khan, Natri 
Ta duge clorid, Natri dihydrogen phosphat dihydrat, Dinatri 

hydrogen phosphat khan, Nước tinh khiết. 
Mô ta dạng bào |Dung dịch nhỏ mắt không màu hoặc màu vàng nhạt, 
chế vô khuẩn 

[Chi định] 

< Tác nhân gây bệnh được chỉ định > 

Các chủng nhạy cảm với gentamicin là Staphylococcus, Streptococci, 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilusenza, Haemophilus aegyptius 
(Koch - Weeks bacillus) va Pseudomonas aeruginosa. 

<Bénh được chi định điều tri> 
Viêm bờ mi, viêm túi lệ, chap lẹo, viêm kết mạc, viêm giác mạc 
[Liều dùng và cách dùng] 

Thông thường, nhỏ một hoặc hai giọt vào mắt bị bệnh, 3 đến 4 lần/ngày 

(Cảnh báo liên quan đến liều dùng và cách dùng) | 
| Nguyên tắc chung, thời gian dùng thuốc nay nên được giới hạn _ 
| trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để điều tri tình trạng của 
| bệnh nhân sau khi sự nhạy cảm của vi sinh vật với thuốc đã được 
| xác nhận, nhằm mục đích ngăn chặn sự xuất hiện của vi sinh vật | 

Phụ nữ có thai và dang cho con bú 

An toàn để sử dụng trong thai kỳ và khi cho con bú chưa được thiết lập. 
Gentamicin chỉ nên được sử dụng trong thai kỳ hoặc cho con bú khi 
được bác sĩ xem là cần thiết, sau khi đánh giá thận trọng về những rủi ro 
và lợi ích tiềm năng. 

Ảnh hưởng đến kha năng lái xe và vận hành máy móc 
Không nên sử dụng vi có thé gây mờ mắt khi lái xe hay vận hành máy 
móc. 

[Tương tác thuốc] 

Các thuốc lợi tiểu tiềm năng như acid ethacrynic và furosemid được cho 
là lam tăng nguy cơ nhiễm độc tai . 
cyclosporin và cephalosporin là những thuốc làm tăng nguy cơ gây 
độc thận. 

Nên tránh sử dụng đồng thời với các thuốc gây độc thận hoặc độc tai trừ 
khi bác sĩ cho là can thiết. 

Amphotericin B, cisplatin và 

Uc chế thần kinh cơ và liệt hô hấp đã được báo cáo odd beh a“ apt 
sử dung aminoglycosid khi những bệnh nhân này đã dùng thuốc giãn 
kiểu cura trong quá trình gây mê. 

[Tác dụng không mong muốn] 

Khảo sát kết quả sử dụng thuốc dé xác định tần suất tả tác dụng Không 
mong muốn chưa được thực hiện cho thuốc nay. 
Vi các triệu chứng sau đây có thể phát triển, bệnh nhân cần được theo 
dõi thận trọng. Nếu các triệu chứng như vậy phát triển, nên có biện pháp 
điều trị thích hợp. 

“Tân suất chưa rõ 

Viêm kết mạc dị ứng, viêm bờ mi, viêm da tiếp xúc 
Quá mãn %) 

[Chống chỉ định] (sản phẩm chống chi định cho những bệnh nhân 
sau.) 

Bệnh nhân được biết là quá mẫn với kháng sinh aminoglycosid hoặc 
bacitracin, hay bat kỳ thành phân nào của thuốc 

[Cảnh báo và thận trọng] 

Cảnh báo quan trong 

(1) Thuốc này không nên được dùng liên tục trong thời gian dài, 
(2) Vi có khả năng bệnh nhân bị mẫn cảm với thuốc này trong quá trình 
sử dụng, bệnh nhân can được theo dõi một cách thận trọng. Nếu những 
dau hiệu như vậy xuất hiện, nền ngừng sử dụng ngay lập tức. 

Cảnh báo liên quan đến sử dụng thuốc 

(1) Đường dùng: thuốc chỉ dùng để nhỏ mắt. 
(2) Tại thời điểm dùng: Bệnh nhân nên được hướng dẫn không đẻ đầu 
nhỏ tiếp xúc trực tiếp với mắt trong quá trình sử dụng đẻ tránh nhiễm 
bản. 

Cảnh báo liên quan đến tá dược 
Natri sulfit: hiếm khi có thé gây phản ứng quá mẫn nghiêm trọng và 
co thắt phế quản. 

Methyl parahydroxybenzoat: có thé gây ra phan ứng dị ứng 

Mũ Cảm giác nóng rát, kích ứng, đau, ngứa, sung huyết, 
chứng sợ ánh sáng, cảm giác có dị vật, phù kết mạc. 

Note) Nếu các triệu chứng như vậy phát triển, nên ngừng sử dụng thuốc 
này. 

[Qua liều và xử trí 

Tham tách máu và thẩm phân phúc mạc sẽ hỗ trợ loại bỏ thuốc khỏi 
máu. Muối canxi được tiêm tĩnh mạch được sử dụng để chống lại sự ức 
chế thần kinh cơ do gentamicin gây ra. 

[Dược động học] 
Hap thu 

Khi dùng gentamicin tại chỗ có thể dẫn đến hấp thu toàn thân. Dùng 
thuốc trên diện tích cơ thể lớn có thể khiến nồng độ trong huyết tương 
lên tới 1pg/ml. 

Phân bố 

Gentamicin liên kết 70-85% với albumin huyết tương sau khi dùng. 
Nông độ hiệu quả trong huyết tương là 4 - 8ug/ml 
Thể tích phân bế (VD) là 0.3 L⁄kg 
Thai trừ 

Trên 90% gentamicin được bai tiết dưới dạng không đổi qua nước tiểu 
nhờ lọc cau thận. 

T2 = 2 - 3 giờ ở người có chức năng thận bình thường, nhưng có thể

https://trungtamthuoc.com/



tang lên ở trường hợp suy thận. 

Hệ số tốc độ đảo thải là: 
0,02 giờ ̂' đối với bệnh nhân vô niệu* 

0,30 gid! với bệnh nhân bình thường 

* Vì vậy ở những người vô niệu cần phải được theo dõi. 

[Dược lực học] 

Mã ATC: D06AX 07 

Nhóm dược lý: kháng sinh nhóm aminoglycosid 

(1) Gentamicin có phổ kháng khuẩn rộng đối với vi khuẩn hiểu khí và 
ky khí gram âm và gram dương, đặc biệt có hoạt tinh kháng khuẩn mạnh 
đối với Pseudomonas aeruginosa. 

(2) Đối với 8 loại vi khuẩn gây nhiễm khuẩn mắt tiêu biểu, kết quả đo 
nồng độ ức chế tối thiểu của gentamicin sulfat cho thấy phổ kháng 

khuẩn và hoạt tính kháng khuẩn tương đồng với dibekacin và 
tobramycin, cũng là các aminoglycosid. 

(3) Staphylococcus aureus cho thay kha năng khang khang sinh thong 
thường khoảng 50% va Pseudomonas aeruginosa kha nang khang 

kháng sinh thông thường rất cao. Gentamicin sulfat ức chế sự phát triển 
của Staphylococcus aureus ở mức 0,78 ug/mL va Pseudomonas 

aeruginosa ở mức 1,56-6,25 pg/mL. 

<Co chế tác dung> 

Là kháng sinh diệt khuân bằng cach ức chế tổng hợp protein. 
[Đóng gói] 

Hộp 10 lọ x 5ml 

Tiêu chuẩn: JP 18 
Bảo quản: ở nơi khô mát, nhiệt độ đưới 30°C, tránh ánh sáng 

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Thuốc chỉ nên dùng trong 4 
tuần ké từ thời điểm bắt đầu mở nắp. 

Nhà sản xuất : 

NNO (TICCÍÍC co,„!2 
1-14-1, Yasuuchi, Yatsuo-machi, Toyama-city, Toyama, 939-2366, Nhat 

Ban 

ntis
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